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TB KHÔNG 

SD ĐƢỢC

TB SỬ 

DỤNG 

ĐƢỢC

I Robotics

1 Robot mini Bộ 18 0 18

2 Robot cơ khí Bộ 18 0 18

3 Robot wedo Bộ 18 0 18

II Toán học

1

Bộ que lắp ghép hình học 

phẳng Bộ 18 0 18

2 Bộ que lắp ghép hình khối Bộ 18 0 18

3 Bộ hình học 2D- 3D Bộ 18 0 18

4 Bộ đo dung tích Bộ 18 0 18

5 Bộ hình tròn phân số Bộ 18 0 18

III Em yêu khoa học

1 Bộ lắp ghép cơ khí Bộ 10 0 10

2

Bộ Thiết bị làm quen 

khoa học ánh sáng Bộ 10 0 10

3

Bộ làm quen khoa học năng 

lượng Bộ 10 0 10

4 Bộ thiết bị tìm hiểu khí nén Bộ 10 0 10

5 Mô hình giải phẫu người Bộ 5 0 5

6 Mô hình hệ tuần hoàn Bộ 5 2 3

 Hỏng 02 bộ do 

bốc hơi nước

7 Mô hình hệ hành tinh mặt trời Bộ 5 0 5

8 Trạm thời tiết Bộ 5 0 5

9 Bộ Kit tìm hiểu khoa học Bộ 5 0 5

IV Cuộc sống quanh ta

1 Bộ Kit trồng cây Bộ 18 0 18

2 Ống nhòm Bộ 18 0 18

3 Kính lúp Bộ 18 0 18

4 Bộ thu nhặt mẫu vật Bộ 18 0 18

5 Thiết bị xem mẫu vật Bộ 18 0 18

6 Bộ tiêu bản bộ cua Bộ 5 0 5
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DANH MỤC THIẾT BỊ PHÒNG HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM

NĂM HỌC 2024- 2025

PHÂN 
LOẠI

TÊN THIẾT BỊ
ĐƠN VỊ 

TÍNH

SỐ 

LƢỢNG

TÌNH TRẠNG



7

Bộ tiêu bản các động vật độc 

hại Bộ 5 0 5

8 Bộ tiêu bản các loài bướm Bộ 5 0 5

9 Bộ tiêu bản các loài bọ Bộ 5 0 5

V Thiết bị công nghệ

1

Bộ thiết bị dạy học thông 

minh Bộ 1 0 1

2 Phần mềm quản lý Bộ 18 0 18

3 Webcam Chiếc 1 0 1

4 Máy tính bảng Chiếc 18 9 9

 Hỏng 9 chiếc 

do không lên 

nguồn

5

Bộ định tuyến kết nối không 

dây Bộ 1 0 1

6 Tủ sạc máy tính bảng Cái 1 0 1

7 Máy in 3D Chiếc 1 0 1

VI Trang trí nội thất

1 Giá để học liệu Chiếc 6 0 6

2 Tủ nhỏ Chiếc 2 0 2

3 Tủ để học liệu Chiếc 2 0 2

4 Bàn học nhóm Cái 6 0 6

 Bị mọt chân 

bàn

5 Bàn thi đấu Cái 1 0 1

 Bị mọt chân 

bàn

6 Bảng từ trắng nhỏ Cái 4 0 4

7 Bảng từ trắng lớn Cái 1 0 1

8 Ghế dành cho giáo viên Cái 1 0 1

 Bị mọt chân 

ghế

VII Khu vui chơi vận động

1 Bộ vận động liên hoàn Bộ 1 0 1

2 Bập bênh đứng Bộ 2 0 2

3 Bập bênh 4 chỗ ngồi Bộ 2 0 2

4 Bộ vận động leo dây đa năng Bộ 1 0 1
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         Nhân viên thiết bị
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